
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KH-SYT Hòa Bình, ngày      tháng 11 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở kinh doanh 

dược GDP, GPP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024 

 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế Quy định 

chi tiết thi hành một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế Quy 

định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP); Thông tư 

số 09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 

định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Thông tư số 12/2020/TT-BYT 

ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc. 

Sở Y tế Hòa Bình xây dựng Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng 

Thực hành tốt cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh năm 2024 như sau. 

1. Mục đích: 

- Đánh giá việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở kinh doanh dược GDP, 

GPP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

- Đảm bảo các cơ sở kinh doanh dược triển khai, thực hiện đúng, đầy đủ các 

quy định của pháp luật về thực hành tốt GDP, GPP. 

2. Yêu cầu: 

Các cơ sở kinh doanh dược đang hoạt động đến kỳ tái thẩm định GPP, GDP 

03 năm tính từ ngày thẩm định kể trước sẽ được tái thẩm định trong năm 2024 

nếu muốn tiếp tục kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 



2 

 

3. Nội dung đánh giá:  

Đánh giá GDP theo các quy định ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 

của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 

09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Đánh giá GPP theo các quy định ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ 

Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

- Hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện, báo cáo khắc phục những nội dung còn 

tồn tại. 

4. Thời gian, địa điểm đánh giá: 

- Thời gian đánh giá: Căn cứ trên hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy 

trì đáp ứng GDP, GPP của cơ sở, Sở Y tế tiến hành đánh giá chi tiết đảm bảo thời 

gian đúng theo quy định của thủ tục hành chính. 

- Địa điểm: Đánh giá thực tế tại cơ sở kinh doanh dược, danh sách các cơ sở 

được tiến hành đánh giá định kỳ năm 2024 (theo phụ lục chi tiết đính kèm). 

5. Thành phần đoàn đánh giá: 

-Sở Y tế: 03 người (01 Lãnh đạo và 02 thành viên thuộc phòng Nghiệp vụ 

Dược). 

- 01 Đại diện Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Nghiệp vụ Dược căn cứ hồ sơ đề nghị đánh giá việc duy trì đáp ứng 

Thực hành tốt cơ sở kinh doanh dược của các Nhà thuốc, Quầy thuốc, các cơ sở 

bán buôn thuốc trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đánh giá và thông báo về thời 

gian, địa điểm đến cơ sở được đánh giá, bố trí cán bộ tham gia đoàn công tác. 

- Cơ sở kinh doanh dược: Căn cứ kế hoạch đánh giá định kỳ do Sở Y tế công 

bố nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư số 

02/2018/TTBYT ngày 22/01/2018; Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 

02 năm 2018 của Bộ Y tế trong thời gian tối thiểu 30 ngày trước thời điểm đánh 

giá theo kế hoạch đã được Sở Y tế công bố. Trong trường hợp đến kỳ hạn đánh 

giá cơ sở không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì phải có văn bản giải trình. 

Trường hợp cơ sở không có giải trình và không nộp hồ sơ đánh giá theo quy định 

thì Sở Y tế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy 

định. 
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Ví dụ: Các cơ sở hết hạn duy trì GPP, GDP ngày 02/01/2024 thì trước ngày 

02/12/2023 phải nộp hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì GPP, GDP về Sở Y tế, nếu 

nộp sau ngày 02/12/2023 cơ sở phải có văn bản giải trình lý do chưa nộp. Trường 

hợp sau ngày 02/12/2023 cơ sở không nộp hồ sơ, không có văn bản giải trình thì 

Sở Y tế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở. 

7. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí hoạt động đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP, GPP thực 

hiện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ 

sở kinh doanh dược năm 2024 của Sở Y tế Hòa Bình. Đề nghị các đơn vị và cá 

nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- TTKN thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

- Các cơ sở kinh doanh dược; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

     KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Nguyễn Quốc Tiến 



   

 

 

TT 

Cơ sở kinh doanh Số GCN  

Ngày cấp 

GDP/GPP 

Ngày cấp hết 

hạn 

GDP/GPP 

Ghi 

chú Tên cơ sở Loại hình 

Họ và tên cá 

nhân đăng ký 

quản lý CM 

Địa chỉ 

Số 

GCN 

(ĐKK

DD-

HB) 

Số GCN 

GDP/GP

P  

I. Danh sách các cơ sở bán buôn (GDP) 

  
              

1 
Công ty TNHH dược 

phẩm Hà Việt 

Cơ sở phân 

phối thuốc 

Trương Văn 

Chính 

PS2-05 Zen Village, tổ 12, P. Hữu 

Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 
130 01/GDP 21/01/2021 21/01/2024   

2 
Công ty CPDP Lương 

Sơn 

Cơ sở bán 

buôn thuốc 
Bùi Thị Kền 

SN 599, đường Trần Phú, TK 12, 

TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

300 10/GDP 21/01/2021 21/01/2024   

3 
Công ty TNHH An 

Trường 

Cơ sở bán 

buôn thuốc 
Nguyễn An Hải 

SN 463, đường Cù Chính Lan, tổ 

15, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình 
323 07/GDP 05/02/2021 05/02/2024   

4 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Yên Thủy 

Cơ sở bán 

buôn thuốc 
Hà Ngọc Thái 

Khu phố Yên Phong, TT Hàng 

Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

175 02/GDP 08/7/2021 08/7/2024   

I. Danh sách các cơ sở bán 

lẻ (GPP) 
                

5 Nhà thuốc Bệnh viện Nhà thuốc  Nguyễn Đức An 

BV Nam Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình (Khu Đồng Lề, xóm Đồng 

Sương, xã Liên Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình) 

120 
82 21/01/2021 21/01/2024   

6 Nhà thuốc Trung tâm Nhà thuốc  Phạm Thị Thảo 

Khu phố Yên Phong, TT Hàng 

Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

226 
07 21/01/2021 21/01/2024   

7 Quầy thuốc số 12 Quầy thuốc Bùi Thị Loan 
Khu 2, TT Chi Nê, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

015 
P.78 21/01/2021 21/01/2024   

8 Quầy thuốc số 13 Quầy thuốc Bạch Thị Thắng 
Xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

082 
P.144 21/01/2021 21/01/2024   

9 Quầy thuốc số 25 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nga 
Xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

011 
P.74 21/01/2021 21/01/2024   

10 Quầy thuốc số 35 Quầy thuốc Bùi Thị Bích Điệp 
Xóm Chềnh, xã Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

166 
P.212 21/01/2021 21/01/2024   

11 Quầy thuốc số 39 Quầy thuốc Tạ Thị Thu Hiền 
Xóm Lòng, xã Yên Trị, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

165 
P.211 21/01/2021 21/01/2024   
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Cơ sở kinh doanh Số GCN  
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GDP/GPP 

Ngày cấp hết 
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P  

12 Nhà thuốc Hằng Thảo  
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Vũ Thị Thùy 

Dung 

SN 1163, đường An Dương Vương, 

tổ 7, phường Thái Bình, TP Hòa 

Bình 

002 
083 05/02/2021 5/2/2024   

13 
Nhà thuốc Lê Trần 

Nhã 
Nhà thuốc  Lê Văn Nhã 

SN 54, TK 4, TT Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình 

112 
32 05/02/2021 5/2/2024   

14 Nhà thuốc Linh Chi 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 
Đinh Thùy Linh 

Tiểu khu 4, TT Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình 

028 
85 05/02/2021 5/2/2024   

15 Nhà thuốc Mai Hương 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Nguyễn Trọng 

Tiệp 

Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

027 
84 05/02/2021 5/2/2024   

16 Nhà thuốc Mỹ Duyên Nhà thuốc  
Nguyễn Thị 

Duyên 

SN 696, tổ 6, TK 8, TT Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

262 
16 05/02/2021 5/2/2024   

17 Nhà thuốc số 69 Nhà thuốc  
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

SN 470, đường Cù Chính Lan, tổ 

10, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Binh 

122 
86 05/02/2021 5/2/2024   

18 Nhà thuốc Tây Bắc 2 Nhà thuốc  Vũ Thị Luyến 

SN 627, đường Cù Chính Lan, tổ 8, 

P, Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Binh 

325 
24 05/02/2021 5/2/2024   

19 
Quầy thuốc Hà Linh 

số 27 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng 

Thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

123 
P.14 05/02/2021 5/2/2024   

20 
Quầy thuốc Huyền 

Trang 
Quầy thuốc 

Nguyễn Thị Diệu 

Hoa 

Xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

258 
P.16 05/02/2021 5/2/2024   

21 Quầy thuốc số 24 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Xóm Trung Mường, xã Quang 

Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 

128 
P.15 05/02/2021 5/2/2024   

22 Quầy thuốc số 5 Quầy thuốc Bùi Văn Nghi 

Khu phố Yên Phong, TT Hàng 

Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

292 
P.264 05/02/2021 5/2/2024   
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23 Nhà thuốc H-T Nhà thuốc  Nguyễn Văn Đản 

Khu phố Yên Phong, TT Hàng 

Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

030 
87 31/3/2021 31/3/2024   

24 
Nhà thuốc Phương 

Nhung 
Nhà thuốc  

Phạm Thị Khánh 

Ly 

SN 3, ngõ 17, đường Phạm Văn 

Đồng, tổ 4, TK 13, TT Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

058 
88 31/3/2021 31/3/2024   

25 Nhà thuốc Tuyết Mai 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 

SN 528, đường Cù Chính Lan, tổ 

10, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Binh 

129 
89 31/3/2021 31/3/2024   

26 Nhà thuốc Thúy Lan 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 
Lê Thị Thúy Hòa 

SN 831, đường An Dương Vương, 

tổ 6, P. Thái Bình, Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Binh 

131 
90 31/3/2021 31/3/2024   

27 
Quầy thuốc Bảo An 

số 11 
Quầy thuốc 

Nguyễn Thị Kiều 

Anh 

SN 151, đường Trần Phú, TK 3, TT 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

132 
P.24 31/3/2021 31/3/2024   

28 
Quầy thuốc Minh 

Phúc 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Vân 

Xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai, 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 

133 
P.25 31/3/2021 31/3/2024   

29 Quầy thuốc số 44 Quầy thuốc Quách Thị Thảo 
Xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

168 
P.26 31/3/2021 31/3/2024   

30 Nhà thuốc Mai Hoa 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 
Nguyễn Thu Hà 

SN 390, đường Cù Chính Lan, tổ 

13, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Binh 

135 
65  12/4/2021 12/4/2024   

31 
Quầy thuốc Đăng 

Khánh số 23 
Quầy thuốc Bùi Thị Mây 

Thôn Quyền Chương, xã Thanh 

Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

142 
P.275 12/4/2021 12/4/2024 

 Điều 

chỉnh 

L2 

32 
Quầy thuốc Liêm 

Huyền số 15 
Quầy thuốc Phạm Thị Huyền 

Xóm 5, thôn Hợp Thung, xã Thanh 

Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

139 
P.20 12/4/2021 12/4/2024 

Điều 

chỉnh 

L2 

33 
Quầy thuốc Ngọc 

Xinh số 6 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Xinh 

SN 1254, tổ 3, thôn Năm Lu, xã 

Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

184 
P.21 12/4/2021 12/4/2024 

Điều 

chỉnh 

L1 
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34 Quầy thuốc số 18 Quầy thuốc Dương Thị Thu 

SN 337, đường Trần Phú, tiểu khu 

9, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

138 
P.54 12/4/2021 12/4/2024 

Điều 

chỉnh 

L2 

35 Quầy thuốc số 25 Quầy thuốc 
Bùi Thị Hải 

Thanh 

SN 216, đường Trần Phú, tiểu khu 

4, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

298 
P.53 12/4/2021 12/4/2024   

36 Quầy thuốc số 5 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nhàn 

SN13, ngõ 7, đường Phạm Văn 

Đồng, tiểu khu 13, TT Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

137 
P.52 12/4/2021 12/4/2024   

37 Quầy thuốc số 9 Quầy thuốc Ngô Thị Thủy 

Ki ốt số 01, dãy C, chợ Trung tâm, 

TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

178 
P.58 12/4/2021 12/4/2024   

38 
Quầy thuốc Việt 

Hưng số 22 
Quầy thuốc 

Nguyễn Việt 

Hưng 

Thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

140 
P.19 12/4/2021 12/4/2024 

Điều 

chỉnh 

L2 

39 Nhà thuốc Ngọc Tú Nhà thuốc  Lê Ngọc Đỉnh 

SN 557, đường Cù Chính Lan, tổ 

12, phường Phương Lâm,  Tp. Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Binh 

145 
92 28/5/2021 28/5/2024   

40 Nhà thuốc Tâm Bình 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Hoàng Thị Ngọc 

Hồi 

Tổ 14, P. Dân Chủ, Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Binh 

144 
91 28/5/2021 28/5/2024   

41 Nhà thuốc Thu Hà 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa 

SN 230, tổ 18, phường Tân Thịnh, 

Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 

152 
26 28/5/2021 28/5/2024   

42 Nhà thuốc Bệnh viện Nhà thuốc 
Nguyễn Hồng 

Hạnh 

BVĐK tỉnh (Tổ 10, P. Đồng Tiến, 

Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh) 

532 
172 08/7/2021 8/7/2024   

43 Nhà thuốc Bệnh viện Nhà thuốc  
Nguyễn Thanh 

Hiếu 

TTYT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình (Khu 3, TT Chi Nê, huyện 

Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) 

155 
094 08/7/2021 8/7/2024   

44 Nhà thuốc Liên Nam Nhà thuốc 
Nguyễn Thị Kim 

Liên 

Xóm Hạnh Phúc, xã Thịnh Minh, 

Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 

154 
093 08/7/2021 8/7/2024   
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45 
Nhà thuốc Quang 

Chính 

Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

SN 38B, đường Ngô Thì Nhậm, tổ 

18, P. Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Binh 

22 
14 08/7/2021 8/7/2024   

46 Nhà thuốc Kim Khánh 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

SN 240, tổ 13, P. Tân Thịnh, Tp. 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 

391 
17 02/8/2021 2/8/2024   

47 
Nhà thuốc Thanh 

Thúy 
Nhà thuốc  

Trương Quốc 

Chiến 

SN 48, đường Ngô Quyền, tổ 11, P. 

Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Binh 

182 
04 02/8/2021 2/8/2024   

48 
Nhà thuốc Thảo 

Nguyên 

Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 
Đinh Văn Huấn 

SN 147, tổ 1, P. Thịnh Lang, Tp. 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 

329 
41 02/8/2021 2/8/2024   

49 
Quầy thuốc Dương 

Thị Tân 
Quầy thuốc Dương Thị Tân 

Thôn Lũ, xã Phú Thành, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

149 
P.160 02/8/2021 2/8/2024   

50 
Quầy thuốc Hùng 

Trang 
Quầy thuốc Bùi Thị Trang 

Xóm Đội 5, xã Ân Nghĩa, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

115 
P.171 02/8/2021 2/8/2024   

51 Quầy thuốc Minh Nư Quầy thuốc Dương Thị Nư 
Xóm Ráng, xã Đa Phúc, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

234 
P.10 02/8/2021 2/8/2024   

52 Quầy thuốc Ngọc Sơn Quầy thuốc Bùi Thị Niên 
Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

146 
P.196 02/8/2021 2/8/2024   

53 
Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Miền 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Miền 

Thôn 7, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

148 
P.198 02/8/2021 2/8/2024   

54 
Quầy thuốc Phúc 

Khang 
Quầy thuốc Bùi Thị Quy 

Xóm Ong Man, xã Chí Đạo, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

242 
P.23 02/8/2021 2/8/2024   

55 Quầy thuốc số 04 Quầy thuốc Trần Thị Kha 
Chợ Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình 

160 
P.206 02/8/2021 2/8/2024   

56 
Quầy thuốc Thành 

Công 
Quầy thuốc Bùi Thị Quyền 

Xóm Mới, xã Thượng Cốc, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

159 
P.205 02/8/2021 2/8/2024   

57 
Quầy thuốc Vũ Thị 

Thu 
Quầy thuốc Vũ Thị Thu 

Thôn Tân Phú, xã Phú Thành, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

174 
P.220 02/8/2021 2/8/2024   

58 Nhà thuốc Huệ Dương 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 
Hoàng Thị Thủy 

SN 190, tổ 9, P. Quỳnh Lâm, Tp. 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

169 
15 11/10/2021 11/10/2024   
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59 Nhà thuốc Gia Quang Nhà thuốc 
Nguyễn Gia 

Quang 

Số nhà 253, đường Cù Chính Lan, 

tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố 

Hòa Bình 

201 
30 15/11/2021 15/11/2024   

60 Nhà thuốc Hòa Bình Nhà thuốc Vũ Tài Thắng 

Số nhà 514, tổ 10, phường Đồng 

Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

089 
27 15/11/2021 15/11/2024   

61 
Nhà thuốc Liên Nam 

2 
Nhà thuốc Nguyễn Thị Hiền 

Khu 4, thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình 

180 
63 15/11/2021 15/11/2024   

62 Nhà thuốc Linh Chi Nhà thuốc Bùi Văn Thọ 
Xóm Tân Phú, xã Phong Phú, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 

181 
100 15/11/2021 15/11/2024   

63 
Nhà thuốc Long Châu 

280 
Nhà thuốc Nguyễn Thị Hà 

Số nhà 423, đường Cù Chính Lan, 

phường Phương Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

176 
99 15/11/2021 15/11/2024   

64 
Nhà thuốc Nga Cách 

2 
Nhà thuốc Bùi Sĩ Động 

Số nhà 12, đường Chi Lăng, tổ 8, 

phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa 

Bình 

103 
28 15/11/2021 15/11/2024   

65 Nhà thuốc Tuyên Linh Nhà thuốc 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

Số nhà 48, đường Phùng Hưng, tổ 

20, phường Tân Hòa, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

330 
42 15/11/2021 15/11/2024   

66 Quầy thuốc Bảo Trâm Quầy thuốc 
Vũ Thị Diễm 

Phương 

Khu Tân Hòa, thị trấn Mãn Đức, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

136 
P.35  15/11/2021 15/11/2024   

67 
Quầy thuốc Bùi Văn 

Quyền 
Quầy thuốc Bùi Văn Quyền 

Xóm Lâm Lưu, xã Phú Cường, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

198 
P. 39  15/11/2021 15/11/2024   

68 
Quầy thuốc Đinh Thị 

Hương 
Quầy thuốc Đinh Thị Hương 

Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

124 
P.28  15/11/2021 15/11/2024   

69 
Quầy thuốc Đỗ Thị 

Luyên 
Quầy thuốc Đỗ Thị Luyên 

Khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng 

Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

107 
P.165  15/11/2021 15/11/2024   

70 
Quầy thuốc Hà Thị 

Liên 
Quầy thuốc Hà Thị Liên 

Xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

108 
P.166  15/11/2021 15/11/2024   
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71 
Quầy thuốc Lê Thị 

Hường 
Quầy thuốc Lê Thị Hường 

Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

105 
P.163  15/11/2021 15/11/2024   

72 
Quầy thuốc Lê Thị 

Trung Hiếu 
Quầy thuốc 

Lê Thị Trung 

Hiếu 

Khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng 

Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

106 
P.164  15/11/2021 15/11/2024   

73 
Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Diệu 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Diệu 

Xóm 1, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

199 
P. 33  15/11/2021 15/11/2024   

74 
Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Hiền 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Hiền 

Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

125 
P.27  15/11/2021 15/11/2024   

75 
Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Huấn 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Huấn 

Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

127 
P.29  15/11/2021 15/11/2024   

76 
Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Huế 
Quầy thuốc Nguyễn Thị Huế 

Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

126 
P.30  15/11/2021 15/11/2024   

77 Quầy thuốc số 03 Quầy thuốc Đinh Thị Thủy 
Xóm Tân Phong, xã Phong Phú, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 

192 
P.31  15/11/2021 15/11/2024   

78 Quầy thuốc số 22 Quầy thuốc Lâm Thị Ngát 

Số nhà 107, Khu Tân Hòa, thị trấn 

Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

316 
P.65  15/11/2021 15/11/2024   

79 Quầy thuốc số 5 Quầy thuốc 
Đoàn Thanh 

Hương 

Số nhà 91, khu Tâm Đức, thị trấn 

Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 

317 
P.42  15/11/2021 15/11/2024   

80 Quầy thuốc Thúy Nga Quầy thuốc Bùi Thị Nga 

Xóm Đồng Tâm, xã Đông Lai, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

134 
P. 36  15/11/2021 15/11/2024   

81 
Quầy thuốc Lưu Thị 

Thảo 
Quầy thuốc Lưu Thị Thảo 

Xóm 3, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình 

143 
P.45  03/12/2021 3/12/2024   

82 
Quầy thuốc Trần Thị 

Lan Ânh 
Quầy thuốc Trần Thị Lan Anh 

Xóm Dường, xã Ngọc Mỹ, huyện 

Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 

185 
P.46  03/12/2021 3/12/2024   

83 
Nhà thuốc Ánh 

Nguyệt 
Nhà thuốc  Đào Thị Hưng 

Số nhà 456, đường Cù Chính Lan, 

tổ 10, phường Đồng Tiến, thành 

phố Hòa Bình 

173 
89  14/12/2021 14/12/2024   
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84 Nhà thuốc Hà Tâm 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Bùi Thị Thanh 

Tâm 

Phố Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

163 
44  14/12/2021 14/12/2024   

85 
Nhà thuốc Huyền 

Nam 

Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Nguyễn Thị Nhật 

Huyền 

Số nhà 376, đường Trần Hưng Đạo, 

tổ 8, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

001 
25  14/12/2021 14/12/2024   

86 Nhà thuốc Kiều Thủy 
Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Cao Thị Huyền 

Trang 

Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành 

phố Hòa Bình 

009 
09  14/12/2021 14/12/2024   

87 Nhà thuốc Ngọc Hân Nhà thuốc  
Nguyễn Thị Kim 

Chi 

Xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa, thành 

phố Hòa Bình 

018 
18  14/12/2021 14/12/2024   

88 Quầy thuốc số 09 Quầy thuốc Phạm Thị Hiền 

Khu phố Thanh Bình, thị trấn Hàng 

Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

008 
P.94  14/12/2021 14/12/2024   

89 Quầy thuốc số 13 Quầy thuốc Bùi Thị Thanh 

Khu phố Lạc Vượng, thị trấn Hàng 

Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

014 
P. 84  14/12/2021 14/12/2024   

90 Quầy thuốc số 18 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thủy 

Xóm Tân Thanh, xã Phú Thành, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

005 
P. 76  14/12/2021 14/12/2024   

91 Quầy thuốc số 36 Quầy thuốc Lê Thị Hải 

Khu phố Tây Bắc, thị trấn Hàng 

Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

167 
P. 43  14/12/2021 14/12/2024   

92 Quầy thuốc số 36 Quầy thuốc 
Bùi Thị Bích 

Thuận 

Chợ thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

010 
P. 68  14/12/2021 14/12/2024   

93 Quầy thuốc số 46 Quầy thuốc Vũ Thị Nhung 

Xóm Ninh Hòa, xã Yên Trị, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

205 
P. 41  14/12/2021 14/12/2024   

94 Quầy thuốc số 49 Quầy thuốc Phạm Thị Cam 
Xóm Rò, xã Phú Lai, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

208 
P.40  14/12/2021 14/12/2024   

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-15T08:42:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	Nguyễn Quốc Tiến<tiennq.syt@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-15T08:57:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-15T08:57:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-15T08:57:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-15T08:58:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




